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1 2310030023 Trần Nguyễn Bảo  Duy 16/05/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT

2 2310040043 Phan Xuân  Khôi 02/11/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

3 2310100068 Phan Thiên  Kim 26/07/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

4 2310100070 Đặng Thúy  Kiều 29/12/2005 Nữ Giấy khám sức khỏe

5 2310100071 Đặng Thị Minh  Thùy 29/07/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

6 2310100072 Nguyễn Việt  Tiến 01/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

7 2310100073 Nguyễn Thị Kim  Ngọc 10/07/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

8 2310100074 Bạch Thị Thu  Ngân 27/11/2005 Nữ Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

9 2310100075 Nguyễn Đình  Quý 28/01/2004 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

10 2310100076 Hồ Công  Thắng 22/12/2001 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

11 2310100077 Nguyễn Thị Thanh  Vy 15/05/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

12 2310100078 Đỗ Phước  Tài 19/10/2004 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,Giấy khám sức khỏe

13 2310100079 Nguyễn Khánh  Ngọc 01/12/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

14 2310100080 Đặng Trần Hoàng  
Phước

12/11/1999 Nam Giấy khám sức khỏe

15 2310100081 Hồ Bảo  Trân 10/06/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

16 2310100082 Đinh Thị Xuân  Nghi 07/06/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

17 2310100083 Trừ Thị Cẩm  Tiên 17/02/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

18 2310100084 Phạm Cẩm  Đạt 15/12/2003 Nam Bản sao giấy khai sinh,Giấy khám sức khỏe

19 2310100085 Nguyễn Ngọc Phương  
Trinh

02/12/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

20 2310100086 Đào Thị Ngọc  Hoài 12/12/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

21 2310100087 Nguyễn Ngọc Thu  An 09/10/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe
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22 2310100088 Lê Ngọc Tường  Vi 06/07/2005 Nữ Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

23 2310100089 Nguyễn Huỳnh Ngọc  
Duy

16/05/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

24 2310100090 Nguyễn Thị Tuyết  
Nhung

02/05/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

25 2310100092 Nguyễn Minh  Thiệu 03/10/2002 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

26 2310100093 Đỗ Quốc  Khánh 05/07/2002 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe

27 2310100094 Vũ   Nam 01/12/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe

28 2310100095 Nguyễn Ngọc  Nhi 14/10/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

 qlsv

2Trang


